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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 26 tháng 11  năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ 

BAN CHẤP HÀNH HỘI THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Điều lệ Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 
2688/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ gồm: 
1. Tổ chức cơ sở của Hội gồm: 

- Chi hội Thống kê thành phố Việt Trì. 
- Chi hội Thống kê thị xã Phú Thọ. 
- Chi hội Thống kê huyện Đoan Hùng. 
- Chi hội Thống kê huyện Hạ Hòa. 
- Chi hội Thống kê huyện Thanh Ba. 
- Chi hội Thống kê huyện Phù Ninh. 
- Chi hội Thống kê huyện Yên Lập. 
- Chi hội Thống kê huyện Cẩm Khê. 
- Chi hội Thống kê huyện Tam Nông. 

- Chi hội Thống kê huyện Lâm Thao. 
- Chi hội Thống kê huyện Thanh Sơn. 
- Chi hội Thống kê huyện Thanh Thủy. 
- Chi hội Thống kê huyện Tân Sơn 
- Chi hội Cơ quan CTK tỉnh Phú Thọ. 
- Chi hội Cựu công chức Cơ quan Cục 

Thống kê tỉnh Phú Thọ. 
- Chi hội pháp nhân trực thuộc Hội. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Cơ quan Hội gồm các đơn vị: Văn phòng Hội, các Ban, đơn vị pháp nhân 
trực thuộc Hội. 

Điều 2. Chỉ định các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ Chi hội trưởng, Chi 
hội phó các Chi hội (Có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. Thư ký – Chánh Văn phòng Hội, các Chi hội trưởng, Trưởng Ban 
Chuyên môn, Trưởng Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên truyền, Thủ trưởng đơn vị 
pháp nhân trực thuộc Hội và các hội viên của Hội chịu trách nhiệm thực hiện 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- CT, các PCT Hội; 
- Lưu: VT (20b). 

  

 



DANH SÁCH CÁN BỘ, HỘI VIÊN CÁC CHI HỘI

TRỰC THUỘC HỘI THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BCH 

ngày 26/11/2015 của BCH Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ)

Số 

TT
Họ và tên

Năm 

sinh

Giới 

tính

Học hàm, 

học vị
Chức vụ trong Hội

I Chi hội Cơ quan Cục

1 Nguyễn Huy Lương 1959 Nam Thạc sỹ Chủ tịch Hội

2 Nguyễn Chí Tiêu 1962 Nam Đại học Phó Chủ tịch Hội

3 Tạ Quang Thiệu 1958 Nam Đại học Phó Chủ tịch Hội

4 Đỗ Anh Chiến 1980 Nam Đại học Chi hội trưởng, Tổ trưởng Tổ TH

5 Nguyễn T. Thu Hương 1966 Nữ Đại học

6 Nguyễn T. Thúy Hằng 1984 Nữ Đại học

7 Phùng Anh Dũng 1984 Nam Đại học

8 Nhâm Quang Ngọc 1982 Nam Đại học Tổ trưởng Tổ NN

9 Phùng Thị Bích Thủy 1985 Nữ Đại học

10 Nguyễn Phương Linh 1984 Nữ Đại học

11 Nguyễn Thị Thu Hà 1988 Nữ Đại học

12 Tạ Thị Năm 1963 Nữ Trung cấp

13 Hà Thị Kim Oanh 1963 Nữ Đại học Trưởng ban CM, Tổ trưởng   Tổ CN-XD

14 Đỗ Mạnh Hà 1977 Nam Đại học Phó Chi hội trưởng

15 Phạm Thị Thu Thủy 1983 Nữ Đại học

16 Nguyễn Thị Lan Anh 1985 Nữ Đại học

17 Cao Thị Tú Anh 1991 Nữ Đại học

18 Phạm Nam Hải 1962 Nữ Đại học Tổ trưởng Tổ TM

19 Đặng Trần Tuấn 1982 Nam Đại học

20 Nguyễn Thị Ánh 1961 Nữ Trung cấp

21 Lê Ngọc Thành 1960 Nam Đại học

22 Ng.T. Thùy Dương 1984 Nữ Đại học

23 Đinh Khắc Luyện 1974 Nam Đại học Tổ trưởng Tổ DS-VX

24 Nguyễn Duy Hùng 1974 Nam Đại học

25 Doãn Thị An 1983 Nữ Đại học

26 Nguyễn Huyền Trang 1990 Nữ Đại học

27 Hoàng Minh Lê 1980 Nữ Đại học Thư ký-CVP Hội, Tổ trưởng Tổ TC-HC

28 Nguyễn Đức Dự 1964 Nam Trung cấp

29 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1982 Trung cấp

30 Nguyễn Mạnh Quý 1983 Nam Đại học

31 Phan Thị Vân 1983 Nữ Đại học

32 Nguyễn Đức Văn 1983 Nữ THPT

33 Ngô Tiến Dũng 1980 Nam CNKT

34 Trần Anh Quang 1984 Nam Trung cấp

35 Nguyễn Quang Thái 1981 Nam Đại học

36 Nguyễn Huy Linh 1985 Nam Đại học Phó TB Kiểm tra, Tổ trưởng Tổ Thanh tra

37 Tạ Thị Thanh 1982 Nữ Đại học

38 Dương Thành Đô 1989 Nam Đại học

II Chi hội CCTK TP. Việt Trì

39 Đỗ Thị Ngọc Mai 1979 Nữ Thạc sỹ Chi hội trưởng

40 Nguyễn Cảnh Tuấn 1982 Nam Đại học Chi hội phó

41 Ng.T. Thanh Minh 1979 Nữ Đại học

42 Lê Bích Hường 1972 Nữ Đại học

43 Hà Thị Diệu Linh 1987 Nữ Đại học

44 Trần Thanh Hải 1988 Nam Đại học



Số 

TT
Họ và tên

Năm 

sinh

Giới 

tính

Học hàm, 

học vị
Chức vụ trong Hội

III Chi hội CCTK Thị xã Phú Thọ

45  Trần Văn Việt 1977 Nam Thạc sỹ Chi hội trưởng

46 Cao Huy Phú 1979 Nam Đại học

47 Nguyễn Phong Châu 1978 Nam Trung cấp

48 Nguyễn Thị Hồng 1978 Nữ Đại học

49 Bùi Khánh Thơ 1985 Nữ Đại học Chi hội phó

IX Chi hội CCTK Đoan Hùng

50 Đặng Quốc Tuấn 1970 Nam Đại học Chi hội trưởng

51 Trần Quốc Bách 1961 Nam Đại học Chi hội phó

52 Lê Thị Hồng Nhung 1981 Nữ Đại học

53 Đỗ Thành Đô 1981 Nam Đại học

54 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1993 Nữ Cao đẳng

X Chi hội CCTK Hạ Hoà

55 Nguyễn Văn Bình 1961 Nam Đại học Chi hội trưởng

56 Ngô Thị Ái Quỳnh 1981 Nữ Đại học Chi hội phó

57 Nguyễn Thị Kim Thanh 1986 Nữ Trung cấp

58 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1992 Nữ Cao đẳng

IV Chi hội CCTK Thanh Ba

59 Lê Như Vui 1956 Nam Đại học Chi hội trưởng

60 Lê T. Quỳnh Hợp 1983 Nữ Đại học Chi hội phó

61 Ng.T. Phương Thảo 1986 Nữ Đại học

62 Nguyễn Thùy Linh 1987 Nữ Đại học

63 Nguyễn Thị Thu Hà 1993 Nữ Cao đẳng

V Chi hội CCTK Phù Ninh

64 Lê Thị Nga 1962 Nữ Đại học Chi hội trưởng

65 Hoàng Văn Chính 1962 Nam Đại học Chi hội phó

66 Lê Thị Thủy 1978 Nữ Đại học

67 Lê T. Minh Thảo 1982 Nữ Đại học

68 Hoàng T.Thanh Thúy 1990 Nữ Trung cấp

XI Chi hội CCTK Yên Lập

69 Nguyễn Quyết Thắng 1966 Nam Đại học Chi cục trưởng

70 Phạm Thị Tuyết Mai 1987 Nữ Cao đẳng

71 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1992 Nữ Cao đẳng

72 Đỗ Thị Huế 1988 Nữ Trung cấp

73 Nguyễn Thị Hà 1988 Nữ Đại học

XII Chi hội CCTK Cẩm Khê

74 Hà Ngọc Thư 1963 Nam Đại học Chi hội trưởng

75 Cao Thị Kim Oanh 1984 Nữ Thạc sỹ Chi hội phó

76 Hà Thị Tường 1963 Nữ Trung cấp

77 Lê Văn Lộc 1975 Nam Đại học

78 Hà Thị Yến 1991 Nữ Cao đẳng

VI Chi hội CCTK Tam Nông

79 Nguyễn Hiền Minh 1977 Nam Thạc sỹ Chi hội trưởng

80 Ng. T. Hồng Tám 1980 Nữ Đại học Chi hội phó

81 Nguyễn Lương Ngọc 1961 Nam Trung cấp

82 Phùng Lê Uyên 1986 Nữ Đại học

83 Nguyễn T.Hà Thu 1990 Nữ Đại học

XIII Chi hội CCTK Lâm Thao

84 Bùi Quang Đạo 1975 Nam Đại học Chi hội trưởng

85 Phạm Thị Thanh Tâm 1974 Nữ Đại học Chi hội phó

86 Dương Đức Khiêm 1983 Nam Đại học

87 Trần Thị Vân Anh 1986 Nữ Đại học



Số 
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Họ và tên
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sinh

Giới 
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Chức vụ trong Hội

VII Chi hội CCTK Thanh Sơn

88 Trương Quốc Toản 1982 Nam Đại học Chi hội trưởng

89 Đinh Văn Sửu 1962 Nam Trung cấp Chi hội phó

90 Trần Thanh Hương 1989 Nữ Đại học

91 Trần Thị Chung 1986 Nữ Đại học

92 Phạm T.Mai Loan 1991 Nữ Trung cấp

VIII Chi hội CCTK Thanh Thuỷ

93 Nhâm T. Thu Hằng 1980 Nữ Đại học Chi hội trưởng

94 Đỗ Khanh Tuế 1980 Nữ Đại học Chi hội phó

95 Nguyễn Cảnh Toàn 1984 Nam Đại học

96 Nguyễn Quang Bạch 1983 Nam Đại học

97 Trần Thị Bảo Hòa 1990 Nữ Đại học

XIV Chi hội CCTK Tân Sơn

98 Nguyễn Xuân Trường 1971 Nam Đại học Chi hội trưởng

99 Trần Phú Hoà 1958 Nam Đại học

100 Phạm Thị Hồng Thao 1987 Nữ Đại học Chi hội phó

101 Hà Mạnh Hùng 1988 Nam Đại học

102 Nguyễn Huy Hưng 1993 Nam THPT

103 Phùng Thị Kim Cúc 1986 Nữ Đại học

XV Chi hội Điều tra Viên

104 Cao Thị Việt Anh 1991 Nữ Đại học Chi hội phó

105 Triệu Thị Linh Giang 1985 Nữ Đại học Chi hội trưởng

106 Bùi Thanh Hương 1986 Nữ Đại học

107 Trần Thị Thanh 1988 Nữ Đại học

108 Lưu Thị Thanh Phương 1982 Nữ Trung cấp

109 Lê Thị Ngọc Hà 1982 Nữ Trung cấp

110 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1983 Nữ Trung cấp

111 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1993 Nữ Cao đẳng

112 Nguyễn Thị Huệ 1977 Nữ Trung cấp

113 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 1991 Nữ Cao đẳng

114 Trần Thị Thu 1989 Nữ Trung cấp

115 Nguyễn Hoàng Long 1993 Nam Trung cấp

116 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1989 Nữ Trung cấp

117 Bùi Văn Ngọc 1991 Nam Trung cấp

118 Nguyễn Thị Dương 1989 Nữ Đại học

119 Đinh Thị Diện 1983 Nữ Đại học

XVI
Chi hội Cựu công chức 

Cơ quan Cục

120 Nguyễn Thị Liên 1954 Nữ Đại học Phó Chủ tịch Hội

121 Giang Kim Bình 1957 Nữ Đại học Trưởng ban Kiểm tra, Chi hội trưởng

122 Dương Văn Kha 1948 Nam Đại học

123 Chu Thị Kim Tú 1958 Nữ Đại học

124 Hoàng Như Tuyết 1948 Nam Đại học

125 Lê Thị Hòa 1960 Nữ Đại học

126 Nguyễn Thị Hồng Minh 1950 Nữ Đại học Chi hội phó

127 Nguyễn Văn Các 1955 Nam Đại học

128 Nguyễn Quang Thoải 1945 Nam Đại học

129 Hoàng Thị Hải 1950 Nữ Đại học

130 Nguyễn Thị Việt 1955 Nữ

131 Nguyễn Thị Bằng 1955 Nữ


